
                        

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

    KIỂM TRA CUỐI KÌ I KHỐI 12 NĂM 2022-2023 

Môn : HÓA HỌC 

Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề 

 

Họ, tên thí sinh: .................................................... Số báo danh:.................................. 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 29: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? 

 A. C17H35COOC3H5   B. (C17H33COO)2C2H4  

 C. (C15H31COO)3C3H5   D. CH3COOC6H5 

Câu 30: Este CH3COOC2H5 có tên gọi là 

     A. metyl axetat.        B. vinyl fomat.         C. etyl axetat.                     D. metyl acrylat. 

Câu 31: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H6O2? 

 A. Vinyl axetat             B. Propyl fomat            C. Etyl acrylat                D. Etyl axetat 

Câu 32: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? 

 A. [C6H6O3(OH)3]n       B. [C6H5O2(OH)3]n       C. [C6H8O2(OH)3]n         D. [C6H7O2(OH)3]n 

Câu 33:  Hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

 A. 1,344. B. 4,032                         C. 0,448                            D. 2,688  

Câu 34: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? 

 A. C2H5OH. B. CH3NH2.                  C. CH3COOH.                  D. CH3OH. 

Câu 35: Chất nào sau đây là tripeptit? 

A. Ala-Ala-Gly.            B. Ala-Gly.                   C. Ala-Ala.                    D. Gly-Ala-Gly-Ala. 

Câu 36:T rong môi trường kiềm, lòng trắng trứng tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu 

 A. đỏ. B. đen.                          C. tím.                              D. vàng. 

Câu 37: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp tạo polime? 

 A. C2H5OH. B. CH2=CHCl.             C. C2H5NH2.           D. CH3Cl. 

Câu 38: Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 178 gam alanin. Nếu phân từ khối 

của X là 50000 thì số mắt xích alanin trong phân tử X là 

A. 100. B. 200.                           C. 280.                             D. 178. 

Câu 39: Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế 

tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là 

A. poliacrilonitrin.    B. poli(metyl metacrylat).   

C. poli(vinyl clorua).   D. polietilen. 

Câu 40: Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại? 

     A. Khối lượng riêng.    B. Tính cứng.             C. Nhiệt độ nóng chảy.      D. Tính dẻo. 

Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?  

      A. Zn.         B. Al.   C. Hg.             D. Ag.  

Câu 42:Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là 

     A. tính axit.         B. tính bazơ.   C. tính khử.             D. tính oxi hóa. 

Câu 43: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 

     A. HNO3 loãng.         B. H2SO4 loãng.   C. HCl.   D. NaOH. 

Câu 44: Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ở điều kiện thường? 

 A. Ca.                       B. Na.   C. Ag.            D. Ba.     

Câu 45: Hỗn hợp este E gồm etyl axetat và propyl fomat. Để thủy phân hoàn toàn 22 gam hỗn hợp E 

cần dùng vừa đủ 500 ml dd NaOH aM. Giá trị của a là 

A. 0,5.  B. 0,75.  C. 1,5.  D. 1,75. 

Câu 46: Cho các phát biểu sau: 
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(a) Các polime sử dụng làm chất dẻo đều được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng. 

(b) Bơ nhân tạo được điều chế bằng phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng có trong dầu thực vật. 

(c) Giấy viết, vải sợi bông chứa nhiều xenlulozơ. 

(d) Các peptit đều có phản ứng màu biure. 

(e) Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể 

sống. 

(g) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 

Số phát biểu đúng là: A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 47: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:  

                      X + NaOH  Y + CH4O;  Y + HCl (dư)  Z + NaCl  

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là: 

A. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.  

B. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH. 

C. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.  

D.CH3CH(NH2)COOCH3và CH3CH(NH2)COOH. 

Câu 48: Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư. Khối lượng NaOH tham gia 

phản ứng là 

 A. 16 gam.   B. 6 gam.  C. 4 gam.  D. 8 gam. 

Câu 49: Số đipeptit tối đa được tạo ra từ hỗn hợp glyxin và alanin là   

    A. 1.                      B. 2.                C. 3.                     D. 4.    

Câu 50: Phát biểu nào sau đây đúng ? 

 A. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic. 

 B. Poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng. 

 C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp. 

 D. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên. 

Câu 51:Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dự. 

(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng. 

(c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư. 

(d) Cho Na vào dung dịch MgSO4. 

(e) Dẫn khí CO dư qua CuO nung nóng 

(g) Cho Mg vào dung dịch CuSO4 dư 

(h) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với các điện cực trơ. 

Số thí nghiệm tạo thành kim loại là 

A. 5.       B. 4.                            C. 6                            D. 7 

Câu 52: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc) Giá trị của 

m là 

    A. 2,4.   B. 1,2.    C. 4,8.    D. 3,6. 

Câu 53: Cho 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng, 

thu được 2,24 lít H2 (đktc), dung dịch X và m gam kim loại. Giá trị của m là 

        A. 5,6.   B. 3,2.    C. 6,4.    D. 2,8.  

Câu 54: Cao su tự nhiên không có tính chất nào sau đây? 

A. Tính đàn hồi.     B. Không tan trong xăng và benzen. 

C. Không thấm nước và khí.   D. Không dẫn điện và nhiệt. 

Câu 55: Trong các polime sau: (1) poli(vinyl clorua); (2) polistiren; (3) nilon-6; (4) poli(vinyl axetat); 

(5) nilon-6,6; (6) poli(phenol-fomanđehit). Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là   

 A. (3), (5).                   B. (1), (2), (3).                   C. (1), (3), (5).                  D. (3), (5), (6). 

Câu 56: Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Kim loại Cu tan được trong dung dịch FeCl2.     



                        

     B. Tính dẫn nhiệt của bạc tốt hơn đồng. 

 C. Độ cứng của kim loại Al cao hơn kim loại Cr.   

    D.Kim loại Fe có tính khử yếu hơn kim loại Ag. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1 (1 điểm): Hòa tan một lượng bột nhôm vào dung dịch HNO3 đun nóng dư được 11,2 lít hỗn hợp 

khí gồm NO và NO2 (đktc), có tỉ khổi hơi so với H2 là 19,8.( không tạo muối amoni) Tính khối lượng 

bột nhôm đã dùng?  

Câu 2 (1 điểm): Viết phương trình của các phản ứng sau 

   a. Cho Anilin vào dung dịch Br2 

    b. Sắt tác dụng với axit HNO3 đặc, nóng, dư 

c. Xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch NaOH dư 

d. Cho NaOH vào glyxin thu được dung dich X, cho tiếp dung dịch HCl vào X thu được dung 

dịch Z 

Câu 3 (0,5 điểm): Cho hỗn hợp X gồm x mol Fe và 0,1 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và 

AgNO3 ( tỉ lệ mol tương ứng 1:1). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 22,8 gam 

chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong dung dịch HNO3 loãng dư , thu được 0,2 mol NO ( 

sản phẩm khử duy nhất ). Tính x? 

Câu 4 (0,5 điểm): Đốt a mol X là trieste của glixerol và các axit đơn chức,  mạch hở thu được b mol 

CO2 và c mol H2O,  biết b - c = 4a. Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 6, 72 lít H2 (đktc) thu được 133, 

5 gam Y. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 500 ml NaOH 1M đến phản ứng xảy ra hoàn toàn,  cô 

cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gram chất rắn khan ?  
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I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 29: Etyl axetat có công thức là 

 A. CH3COOC2H5.  B. HCOOCH3.  C. HCOOC2H5.  D. CH3COOCH3. 

Câu 30: Este CH3COOCH=CH2 có tên gọi là 

     A. metyl axetat.        B. vinyl axetat.         C. etyl axetat.           D. metyl acrylat. 

Câu 31: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol? 

A. Isoamyl axetat.  B. Tripanmitin.            C. Metyl fomat.     D. Benzyl axetat. 

Câu 32: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là 

 A. glucozơ, glixerol, ancol etylic                       B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat 

 C. glucozơ, glixerol, axit axetic                         D. glucozơ, glixerol, natri axetat. 

Câu 33: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? 

 A. Glucozơ. B. Saccarozơ.                C. Tinh bột.                  D. Mantozơ 

Câu 34: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? 

 A. C2H5OH. B. CH3NH2.                  C. CH3COOH.              D. NH2C2H4COOH 

Câu 35: Chất nào sau đây là tetrapeptit? Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin 

(nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu ta có thể dùng 

dung dịch nào sau đây? 

A. Xút.                      B. Soda.                       C. Nước vôi trong          D. Giấm ăn. 

Câu 36: Thủy phân không hoàn toàn một peptit thu được các đipeptit và tripeptit sau: Gly – Ala; Val – 

Glu; Ala – Val; Glu – Phe; Ala – Val – Glu. Thứ tự các aminoaxit trong peptit X là 

A. Gly – Ala – Glu – Phe – Val                         B. Val – Glu – Phe – Gly – Val 

     C. Ala – Val – Glu – Gly – Phe                         D. Gly – Ala – Val – Glu – Phe 

Câu 37: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp tạo polime? 

 A. C2H5OH. B. CH2=CH2                C. C2H5NH2. D. CH3Cl. 

Câu 38: Polime nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O? 

 A. Polietilen.  B. Tơ olon.  C. Nilon-6,6   D. Nilon-6. 

Câu 39: Trong các polime sau: (1) poli(vinyl clorua); (2) polistiren; (3) nilon-6; (4) poli(vinyl 

axetat); (5) nilon-6,6; (6) poli(phenol-fomanđehit). Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng 

ngưng là   

 A. (3), (5).   B. (1), (2), (3).  C. (1), (3), (5).               D. (3), (5), (6). 

Câu 40: Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại? 

        A. Khối lượng riêng.        B. Tính cứng.            

       C. Nhiệt độ nóng chảy.    D. Dẫn điện 

Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?  

      A. Zn.         B. Al.           C. Hg.   D. Ag.  

Câu 42:Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là 

     A. tính axit.         B. tính bazơ.            C. tính khử.   D. tính oxi hóa. 

Câu 43: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 

     A. ZnSO4.                    B. Fe2(SO4)3.           C. HCl.               D. FeSO4. 

Câu 44: Kim loại nào sau đây  phản ứng với nước ở điều kiện thường? 
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 A. Cu.                          B. Na.                            C. Ag. D. Al.     

Câu 45: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là 

 A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.        B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. 

 C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.                     D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. 

Câu 46: Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit, thu được sản phẩm là 

 A. axit panmitic và etanol.  B. axit stearic và glixerol. 

 C. axit oleic và glixerol.  D. axit panmitic và glixerol. 

Câu 47: Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc 

loại monosaccarit là 

 A. 3.                         B. 2.                                   C. 1.  D. 4. 

Câu 48: Cho 0,1 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư. Khối lượng NaOH tham gia 

phản ứng là  

 A. 16 gam.   B. 6 gam.          C. 4 gam.  D. 8 gam. 

Câu 49: Số đipeptit tối đa được tạo ra từ hỗn hợp glyxin và alanin là   

    A. 1.                     B. 2.                        C. 3.                      D. 4.    

Câu 50: Tơ tằm và tơ nilon-6,6 có chung đặc điểm nào sau đây?  

 A. Có cùng phân tử khối.                             B. Đều thuộc loại tơ tổng hợp. 

 C. Đều thuộc loại tơ thiên nhiên.                 D. Đều kém bền trong môi trường kiềm. 

Câu 51:Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dự.             

(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng. 

(c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư. 

(d) Cho Na vào dung dịch MgSO4. 

(e) Dẫn khí CO dư qua CuO nung nóng 

(g) Cho Mg vào dung dịch CuSO4 dư 

(h) Điện phân dung dịch NaCl với các điện cực trơ. 

Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là 

A. 5.                     B. 4.                     C. 3                              D. 7 

Câu 52: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít H2 (đktc) Giá trị của 

m là 

    A. 2,4.   B. 1,2.     C. 4,8.    D. 3,6. 

Câu 53: Cho 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng, 

thu được 2,24 lít H2 (đktc). Khối lượng của Fe là 

     A. 5,6.   B. 3,2.     C. 6,4.    D. 2,8.  

Câu 54: Cao su tự nhiên không có tính chất nào sau đây? 

      A. Tính đàn hồi.     B. Không tan trong xăng và benzen. 

      C. Không thấm nước và khí.   D. Không dẫn điện và nhiệt. 

Câu 55: Cho các phát biểu sau: 

(a) Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt nhưng không bị thủy phân bởi môi trường axit và kiềm. 

(b) Trong công nghiệp dược phẩm, glucozơ được dùng để pha chế thuốc. 

(c) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no. 

(d) Phản ứng thủy phân chất béo trong (NaOH, KOH) là phản ứng xà phòng hóa. 

(e) Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực H3N
+-CH2-COO-. 

(g) Các phân tử tripeptit mạch hở có ba liên kết peptit trong phân tử. 

Số phát biểu đúng là: 

     A. 5.  B. 2.   C. 3.   D. 4. 

Câu 56: Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Kim loại Cu tan được trong dung dịch FeCl3.  

     B. Tính dẫn điện của vàng tốt hơn đồng. 



                        

 C. Độ cứng của kim loại Al cao hơn kim loại Cr.  

 D. Kim loại Fe có tính khử yếu hơn kim loại Ag. 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1 (1 điểm):  Hòa tan một lượng bột sắt vào dung dịch HNO3 đun nóng dư được 4,48 lít hỗn hợp khí 

gồm NO và NO2 (đktc), có tỉ khổi hơi so với He là 9. ( không tạo muối amoni) 

Tính khối lượng bột sắt đã dùng? 

 

Câu 2 (1 điểm): Viết phương trình các phản ứng sau: 

 a. Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc nóng 

 b. Cho glucozơ vào Cu(OH)2 

c. Xà phòng hóa tripanmitin bằng dung dịch KOH dư 

d.Cho HCl vào glyxin thu được dung dich X, cho tiếp dung dịch NaOH vào X thu được dung dịch Z 

Câu 3 (0,5 điểm): Cho hỗn hợp X gồm x mol Fe và 0,1 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và 

AgNO3 ( tỉ lệ mol tương ứng 1:1). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 22,8 gam 

chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong dung dịch HNO3 loãng dư , thu được 0,2 mol NO ( 

sản phẩm khử duy nhất ). Tính x 

Câu 4 (0,5 điểm): Cho 6,72 gam hỗn hợp A gồm 3 este trong đó X, Z là đơn chức, Y (MX <MY <MZ) 

khối lượng oxi trong A chiếm 42,857% tác dụng vừa đủ với 500ml NaOH 0,22M thu được hai ancol no, 

mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp T gồm hai muối. Đốt cháy T thu được H2O, Na2CO3 

và 3,472 lít khí CO2 đktc.  Xác đinh công thức của X, Y, Z 

 

----------- HẾT ---------- 

 

 


